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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55/2013/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 31 tháng 12 năm 2013
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và 

hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và sau khi trao đổi, thống nhất với
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (Văn bản số 120/VKS ngày 25/10/2013) và Tòa án
nhân dân tỉnh Kon Tum (Văn bản số 115/CV-TA ngày 20/12/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công
tác quản lý nhà nước và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon
Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký
và thay thế Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước
và trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hùng
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ
Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động 

giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2013/QĐ- UBND ngày 31/12/2013

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

CHƯƠNG I: 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp trong
công tác quản lý nhà nước và hoạt động giám định tư pháp giữa cơ quan quản
lý nhà nước về giám định tư pháp (Sở Tư pháp) với các sở, ban, ngành chủ
quản lĩnh vực giám định tư pháp; giữa Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành chủ quản
lĩnh vực giám định tư pháp với cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh.

Những nội dung không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo các
quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Chặt chẽ, thống nhất, khách quan, tránh chồng chéo trong công tác
quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

2. Phối hợp phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan,
đơn vị và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về giám định tư pháp và
pháp luật có liên quan.

3. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan chủ trì và cơ
quan phối hợp.

Điều 3. Phương thức phối hợp

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức cuộc họp, hội nghị.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra.

3. Thành lập đoàn công tác liên ngành để giải quyết những vấn đề có liên
quan đến hoạt động giám định tư pháp.

4. Trao đổi bằng văn bản hành chính.

CHƯƠNG II:
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TRONG HOẠT 
ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
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Điều 4. Nội dung phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và hoạt
động giám định tư pháp

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình về giám định tư pháp. 

2. Đánh giá hoạt động của tổ chức giám định tư pháp, tổ chức giám định
tư pháp theo vụ việc, giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo
vụ việc thuộc lĩnh vực quản lý.

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn chuyên sâu pháp luâ êt về
giám định tư pháp; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giám định viên tư
pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc.

4. Thành lập tổ chức giám định tư pháp; cấp giấy đăng ký hoạt động cho
văn phòng giám định tư pháp.

5. Bảo đảm kinh phí cho công tác quản lý nhà nước và hoạt động giám
định tư pháp.

6. Củng cố, kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp và người giám định
tư pháp theo vụ việc; bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; lập và
công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo
vụ  việc,  giám định  viên  tư  pháp  và  người  giám định  theo  vụ  việc  tại  địa
phương.

7. Trưng cầu giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng giữa cơ quan tiến
hành tố tụng với các sở, ban, ngành tỉnh, tổ chức giám định tư pháp, người
giám định tư pháp.

8. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về giám định tư
pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

9. Thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất; sơ kết, tổng kết công tác quản lý
nhà nước và hoạt động giám định tư pháp.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành chủ quản
lĩnh vực giám định tư pháp, các sở, ban, ngành khác có liên quan trong
công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chủ quản lĩnh vực giám định
tư pháp thẩm định hồ sơ xin phép thành lập  văn phòng giám định tư pháp;
chuyển đổi loại hình hoạt động; thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của văn
phòng giám định tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; thực
hiện việc đăng ký hoạt động của văn phòng giám định tư pháp.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chủ quản lĩnh vực giám định
tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp.
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c) Phối hợp với Sở Y tế xây dựng đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành
lập, củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp
y.

d)  Phối hợp với  sở, ban, ngành chủ quản lĩnh vực giám định tư pháp
trong việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư
pháp.

đ) Phối hợp với các sở, ban, ngành chủ quản lĩnh vực giám định tư pháp
trong việc lựa chọn, lập danh sách để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh
sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

e) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chủ quản lĩnh vực giám định
tư pháp đánh giá về tổ chức; chất lượng hoạt động giám định tư pháp trên địa
bàn tỉnh; đề xuất với Ủy ban nhân nhân tỉnh các giải pháp để bảo đảm số lượng,
chất lượng của đội ngũ người giám định tư pháp đáp ứng kịp thời,  có chất
lượng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở Nội vụ:

a) Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập tổ chức
giám định tư pháp công lập.

b) Tham mưu trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao chỉ
tiêu biên chế cho trung tâm pháp y và các tổ chức giám định tư pháp công lập
khác.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính: Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí
kinh phí phục vụ công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp; hướng dẫn
thu, chi, quản lý kinh phí của các tổ chức giám định tư pháp công lập,Ủơ, ban,
ngành chủ quản lĩnh vực giám định tư pháp.

4. Trách nhiệm của Sở Y tế:

a) Xây dựng đề án thành lập, củng cố, kiện toàn Trung tâm pháp y tỉnh,
trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

b) Bố trí đủ giám định viên tư pháp và dự nguồn cán bộ đủ điều kiện tiêu
chuẩn tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp, tạo nguồn bổ
nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần.

5. Trách nhiệm của Công an tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lựa chọn cán bộ thuộc
thẩm quyền quản lý của đơn vị, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giám
định viên tư pháp.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp
luật về giám định tư pháp cho giám định viên tư pháp thuộc thẩm quyền quản
lý của ngành mình.
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c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập dự toán kinh phí
cho tổ chức giám định tư pháp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

d) Chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền phối hợp với các cơ quan trưng cầu
giám định để lựa chọn, giới thiệu giám định viên tư pháp thuô êc ngành mình
quản lý, phù hợp nội dung trưng cầu giám định; trả lời cơ quan trưng cầu giám
định danh sách người được phân công thực hiện giám định. 

đ) Phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan liên quan trong việc kiểm tra,
thanh tra việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố
cáo theo thẩm quyền và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

6. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành chủ quản lĩnh vực
giám định tư pháp đánh giá, dự báo nhu cầu giám định tư pháp của hoạt động tố
tụng trong từng giai đoạn; tham gia đề xuất chiến lược, quy hoạch phát triển tổ
chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn và đội ngũ người giám định tư
pháp trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức giám định tư pháp, tổ chức
chuyên môn và đội ngũ người giám định tư pháp thực hiện các trưng cầu giám
định dựa trên tinh thần tôn trọng tính độc lập của hoạt động giám định tư pháp.

c) Chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân các huyện, thành phố
phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, tổ chức giám định tư pháp thực
hiện việc trưng cầu giám định tư pháp theo quy định, có hiệu quả.

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động giám
định tư pháp trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật
về giám định tư pháp.

7. Trách nhiệm các sở, ban, ngành chủ quản lĩnh vực giám định tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lựa chọn và đề nghị Ủy
ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lựa chọn, lập danh sách
để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách người giám định tư pháp, tổ
chức giám định tư pháp theo vụ việc ở địa phương.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho
giám định viên tư pháp ở địa phương.

d) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thẩm định hồ sơ xin phép thành
lập văn phòng giám định tư pháp, chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ
sung lĩnh vực giám định, đăng ký hoạt động của văn phòng giám định tư pháp.

đ) Trường hợp nội dung trưng cầu giám định không thuộc hoặc vượt quá
phạm vi quản lý của cơ quan thuộc quyền đơn vị mình thì chỉ đạo từ chối giám
định và trả lời cho cơ quan trưng cầu giám định. Tạo điều kiện cho người giám
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định tư pháp sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc để phục vụ cho việc
thực hiện giám định.

Điều 6. Lập dự toán kinh phí cho công tác quản lý và hoạt động giám
định tư pháp

1. Hằng năm, các cơ quan có trách nhiệm lập dự toán, bố trí hợp lý kinh
phí hoạt động giám định tư pháp và từng bước trang bị đầy đủ máy móc thiết bị
bảo đảm cho hoạt động giám định tư pháp thuộc đơn vị quản lý phục vụ đáp
ứng yêu cầu giám định tư pháp của tỉnh.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động quản lý
giám định hằng năm bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư
pháp; bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật giám định cho đội ngũ giám
định viên, người giám định tư pháp theo vụ việc của tỉnh.

Điều 7. Công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
về giám định tư pháp

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chủ quản lĩnh vực
giám định tư pháp trong việc kiểm tra định kỳ và đô êt xuất, thanh tra việc thực
hiện pháp luật về giám định tư pháp, nhằm kịp thời phát hiện những sai sót
trong hoạt động giám định tư pháp để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. 

2. Các sở, ban, ngành chủ quản lĩnh vực giám định tư pháp có trách
nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Tư pháp trong việc kiểm tra,
thanh tra việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp.

3. Các sở, ban, ngành chủ quản lĩnh vực giám định tư pháp chủ trì, phối
hợp với Sở Tư pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền đối với giám
định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc quyền quản lý;
thông báo cho Sở Tư pháp biết kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 8. Quan hệ quản lý giữa Sở Tư pháp với giám định viên tư
pháp trên các lĩnh vực giám định tư pháp

1. Đối với các giám định viên tư pháp hoạt động trong tổ chức giám định
tư pháp: Sở Tư pháp thực hiện chế độ quản lý giám định viên tư pháp thông qua
quan hệ phối hợp với sở, ban, ngành chủ quản lĩnh vực giám định tư pháp và
với tổ chức giám định tư pháp. Tổ chức giám định tư pháp chịu trách nhiệm về
việc quản lý giám định viên tư pháp của tổ chức mình và thực hiện chế độ báo
cáo định kỳ 6 tháng và cả năm về Sở Tư pháp.

2. Đối với giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc
thuộc các sở, ban, ngành chủ quản lĩnh vực giám định tư pháp trong việc quản
lý giám định tư pháp: Sở Tư pháp thực hiện chế độ quản lý về tổ chức và hoạt
động giám định tư pháp trong từng lĩnh vực thông qua mối quan hệ phối hợp
với sở, ban, ngành chủ quản lĩnh vực giám định tư pháp; chế độ báo cáo định
kỳ, đột xuất của sở, ban, ngành chủ quản lĩnh vực giám định tư pháp và chế độ
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phối hợp kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với giám định
viên, người giám định tư pháp theo vụ việc.

Điều 9. Công tác thi đua khen thưởng đối với các tổ chức giám định
tư pháp và giám định viên tư pháp

Trên cơ sở đề nghị của các sở, ban, ngành chủ quản lĩnh vực giám định
tư pháp, Sở Tư pháp tổng hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối
với các tổ chức giám định tư pháp và giám định viên tư pháp có thành tích nổi
bật trong công tác theo quy định.

Chương III: 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ 6 tháng và hằng năm, các cơ quan có liên quan đến hoạt động
giám định tư pháp; các tổ chức giám định tư pháp gửi Sở Tư pháp báo cáo về tổ
chức và hoạt động giám định tư pháp của đơn vị mình theo hướng dẫn tại
Thông tư số  08/2011/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của  Bộ Tư pháp
hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành Tư pháp. 

Ngoài báo cáo định kỳ theo quy định, khi cần thiết các đơn vị phải báo
cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về những nội dung có
liên quan đến hoạt động giám định tư pháp.

2. Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp về
tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, đồng thời gửi
cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy
định tại các Điều 40, 41, 42 của Luật Giám định tư pháp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quá trình thực hiện Quy chế nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ
quan, đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, đề xuất Ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tích cực phối
hợp với các cơ quan quản lý về giám định tư pháp trong các công tác có liên
quan nhằm đưa hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh ngày càng có
hiệu quả, chất lượng, hỗ trợ đắc lực cho công tác tố tụng của tỉnh.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện
Quy chế này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hùng


